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TÓM TẮT 

Động vật là một phần của giới tự nhiên, là một phần quan trọng có liên quan mật 

thiết trong đời sống của con người. Ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới phần 

lớn các lớp từ ngữ có liên quan đến thành ngữ, tục ngữ đều thể hiện các con vật, nó 

phản ánh sự khác biệt về nhận thức của mỗi dân tộc đối với các loài vật, thông qua 

đó nó còn lưu trữ một nền văn hóa phong phú. Trong bài viết này, chúng tôi căn 

cứ vào 12 con giáp truyền thống của dân tộc Trung Hoa, thông qua tra cứu từ điển, 

tài liệu tham khảo... thu thập phần lớn những thành ngữ có liên quan đến tên gọi 

các loài vật trong tiếng Trung, trên cơ sở phân tích so sánh đối chiếu, chúng tôi 

nghiên cứu và thảo luận những lớp từ ngữ biểu đạt các ý nghĩa khác nhau và tiến 

hành khai thác nền văn hóa ẩn chứa bên trong những thành ngữ có yếu tố chỉ loài 

vật trong tiếng Trung. 

Từ khóa: loài vật, thành ngữ, văn hóa. 
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ABSTRACT 

Animal not only plays an important part in nature, but also a crucial part relating 

directly to human life. Languages of people all over the world mostly connected to 

animal idioms and proverbs which reflect different awareness about those animals 

and the diversity of cultures. In this paper, we will study and discuss the terms of 

words expressing different meanings and the culture underlying Chinese animals 

based on twelve animal designations of China, dictionary, reference materials,, and 

animal idioms. 

Keywords: Animals, culture, idioms. 
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